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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DU LỊCH QUỐC TẾ IMPERIAL
IMPERIAL INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Cơ sở: 159 – 163 Thùy Vân, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0899166888 - 02543586789 
Email: info@imperial.edu.vn
Website: https://imperial.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/imperial.edu.vn

1. Cao đẳng:
- Quản trị khách sạn
2. Hợp tác quốc tế (Nếu có)
Trường hiện phối hợp, hợp tác quốc tế trong việc giới thiệu đến sinh viên cơ hội phát triển với các ngành học 
tương tự của các trường quốc tế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn trên thế giới, gồm:
- Swiss Hotel Management School - Thụy Sĩ 
- Leeds Beckett University – Anh Quốc 
- Torrens University và Blue Mountains International Hotel Management School, The Hotel School,
Le Cordon Bleu - Úc
- Niagara University – Hoa Kỳ

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU VIỆT 
AU VIET COLLEGE 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Điều dưỡng
- Dược
- Y học cổ truyền
- Kỹ thuật hình ảnh y học
- Y sỹ đa khoa
- Kế toán doanh nghiệp
- Tin học ứng dụng
- Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh
- Tiếng Nhật
- Tiếng Hàn Quốc
- Du lịch lữ hành
- Quản lý doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh
- Chăm sóc sắc đẹp

2. Sơ cấp I:
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Nghệ thuật chăm sóc tóc
- Chăm sóc và tạo mẫu 
móng
- Kỹ thuật chăm sóc móng
- Kỹ thuật chăm sóc da
- Nghệ thuật trang điểm
- Chuyển đổi Y sĩ sang điều 
dưỡng
- Chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp chính quy, sơ cấp 

Địa chỉ: 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028)66.583.335 – Zalo 0934.040.042
Email: tuyensinh@auviet.edu.vn
Website: https://auviet.edu.vn
Facebook: Trung Cấp Âu Việt
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TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY POLYTECHNIC COLLEGE - HPC

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Dược
- Điều dưỡng
- Y sỹ đa khoa
- Y học cổ truyền
- Tin học ứng dụng
- Kế toán doanh nghiệp
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Chăm sóc sắc đẹp
- Quản lý đất đai
- Tiếng Anh
- Tiếng Nhật

2. Sơ cấp:
- Kỹ thuật làm tóc
- Kỹ thuật làm móng 
- Kỹ thuật chăm sóc da
- Kỹ thuật trang điểm
- Kế toán thực hành
- Kế toán tin học
- Kỹ thuật bán hàng
- Kỹ thuật nấu ăn
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp mạng máy tính
- Nghiệp vụ chăm sóc người già
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ hoạ
- Thiết kế Website
- Tin học văn phòng

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp hệ chính quy

Địa chỉ: 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 - 37159560
Email: BachKhoaHCM07@gmail.com
Website: http://bachkhoahcm.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/TcBachKhoaHCM
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TRƯỜNG TRUNG CẤP CỬU LONG 
CUU LONG COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Điều dưỡng
- KT xét nghiệm
- Y học cổ truyền
- Dược
- PHCN-VLTL
* Hệ sơ cấp:
- CS người già

 Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp/ Chính quy

Địa chỉ: 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: 0974.770.388
Email: cuulongtrungcap@gmail.com
Website: trungcapcuulong.edu.vn
Facebook:  
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HỒ CHÍ MINH
DAIVIET HOCHIMINH CITY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Tin học Ứng dụng
- Kế toán Doanh nghiệp
- Du lịch lữ hành
- Tài chính Ngân hàng
- Dược
- Y sỹ
- Điều dưỡng
- Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp hệ chính quy

Địa chỉ: 01 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0844445999 - 077375499 – 0933514799 
Email: bangiamhieu@truongdaiviet.edu.vn
Website: www.truongdaiviet.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG SÀI GÒN 
DONG SAI GON COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Điện Công nghiệp
- Điện tử Công nghiệp
- Công nghệ Ô tô
- Cắt gọt Kim loại
- May Thời Trang
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ họa 
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Kế toán Doanh nghiệp
* Hệ sơ cấp:
- Kỹ thuật may
- Điện công nghiệp – dân dụng
- Điện tử dân dụng
- Kỹ thuật Hàn 3G
- Kỹ Thuật Phay CNC
- Kỹ thuật Tiện
- Kỹ thuật máy tính văn phòng
- Quản trị mạng máy tính
- Kỹ thuật chế biến món ăn cơ bản
- Kỹ thuật chế biến món ăn nâng cao
- Thiết kế đồ họa cơ bản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên

Địa chỉ: 2/38 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.966.643
Email: tcndongsaigon@gmail.com
Website: dsgc.edu.vn
Facebook: Trường TC Đông Sài Gòn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12
TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
1.	 Bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà           

(Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà) 
2.	 Điện công nghiệp và dân dụng
3.	 Điện lạnh (Công nghệ kỹ thuật nhiệt)
4.	 Nghiệp vụ Nhà hàng, khách sạn
5.	 Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống
6.	 Quản trị lữ hành
7.	 Hướng dẫn du lịch
8.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
9.	 Thiết kế đồ họa
10.	 Thiết kế và quản lý website
11.	 Kế toán doanh nghiệp
12.	 Tài chính – Ngân hàng
13.	 Quản lý và bán hàng siệu thị
14.	 Tiếng Hàn Quốc

2. Ngắn hạn:
1.	 Sửa chữa điện lạnh
2.	 Sửa chữa và thiết kế điện dân dụng
3.	 Điện xí nghiệp (ĐTTX)
4.	 Sửa chữa xe gắn máy
5.	 Sửa chữa máy may công nghiệp
6.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
7.	 Kế toán
8.	 Tin học cơ bản, nâng cao
9.	 Trang điểm thẩm mỹ
10.	 Trang điểm cô dâu
11.	 Trang trí móng
12.	 Cắt tóc nam
13.	 Cắt tóc nữ
14.	 Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống
15.	 Kỹ thuật chế biến món ăn
16.	 Cắm hoa, kết hoa
17.	 Làm bánh kem
18.	 Làm bánh Âu
19.	 Cắt may thời trang
20.	May công nghiệp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp – Ngắn hạn

Địa chỉ: 
+ CS1: 592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM
+ CS2: 36 Hiệp Thành 11, KP3, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM 
Điện thoại: (028)37.189.289 - Hotline: 08 88.77.50.50 
Email: tuyensinh@dttec.edu.vn
Website: https://dttec.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tcktktq12/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TÂY NAM Á 
TAY NAM A COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Tin học ứng dụng
-Quản lý và kinh doanh du lịch
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản lý doanh nghiệp
- Điều dưỡng
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 
thực phẩm

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028)22.462.511 – 2246 2066 – 38164832 – Hotline: 0938 628 067
Email: tccntaynama@gmail.com
Website: truongtaynama.edu.vn
Facebook: facebook.com/trungcaptaynama
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Chăn nuôi - Thú y
- Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
- Quản lý đất đai
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
- Kế toán doanh nghiệp
- Trắc địa - Địa hình - Địa chính
- Thủy lợi tổng hợp
- Thiết kế cảnh quan hoa viên
- Quản lý nhà đất
- Điện công nghiệp - Dân dụng
- Quản lý tài nguyên môi trường
- Kinh doanh bất động sản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, Sơ cấp, DNTX

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.225.969
Email: 
Website: ats.edu.vn
Facebook: 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP HỒNG HÀ
HONGHA INTERMEDIATE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Công Nghệ Ô tô
- Công nghệ thông tin
- Quản lý doanh nghiệp
- Tài chính – Ngân hàng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: Số 15 Đường TL29 , P.Thạnh Lộc , Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0824.422.022 - 0825.422.022
Email: lienhe.honghahcm@gmail.com
Website: trungcaphonghatphcm.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp Hồng Hà
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   TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - KINH TẾ 

SÀI GÒN 3  
 

VOCATIONAL
COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Công nghệ in
- Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm
- Công nghệ chế bản điện tử
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Kỹ thuật xây dựng
2. Sơ cấp I:
-Kỹ thuật chế bản in
-Kỹ thuật in offset
-Kỹ thuật thành phẩm in        
-Nghiệp vụ kế toán thực hành

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Sơ cấp

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - KINH TẾ SÀI GÒN 3
SAIGON3 VOCATIONAL COLLEGE

Địa chỉ:
- Ấp 2B , Xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM
- 1223, Đ. 3 Tháng 2, Phường 6, Q.11, TP.HCM
- 24A, Đ. Đào Tông Nguyên, Phú Xuân, H.Nhà Bè
Điện thoại: 0903.728.377 
Email: saigon3co@gmail.com
Website: saigon3.edu.vn
Facebook: 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP MÚA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY ITERMEDIATE DANCE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (chính quy 6 năm)
- Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 
(chính quy 4 năm)
- Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (vừa 
làm vừa học 2 năm)

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028)39.303.492 - (028)39.303.353
Email: truongmuahcm@moet.edu.vn
Website: truongmuahcm.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongmuahcmc
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGUYỄN TẤT THÀNH
NGUYENTATTHANH COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Y sỹ đa khoa
- Dược
- Điều dưỡng
- Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp
- Tài chính – Ngân hàng
- Kế toán doanh nghiệp
- Du lịch lữ hành
- Quản lý khu đô thị
- Kinh doanh thương mại và dịch vụ
- Kinh doanh bưu chính viễn thông
- Quản trị mạng máy tính
- Tin học ứng dụng
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Nhiệt điện
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Thiết kế đồ họa
- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Công nghệ may

2. Sơ cấp I:
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Chăm sóc và tạo mẫu móng
- Chăm sóc da
- Trang điểm thẩm mỹ
- Phun, xăm, thêu trên da không sử dụng 
thuốc gây tê dạng tiêm
- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
3. Sơ cấp II
- Thư ký y khoa
4. Sơ cấp III
- Thư ký y khoa

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp - Chính quy

Địa chỉ: 306 (27a số cũ) Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0906.866.695
Email: nguyentatthanhtc@gmail.com
Website: tcntt.edu.vn
Facebook: Nguyen Tat Thanh College
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ 
SCHOOL FOR INTERNATIONAL MANPOWER	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Quản trị khách sạn 
- Kỹ thuật chế biến món ăn 	
- Thiết kế trang web 
- Quản trị mạng máy tính 
- Thiết kế đồ họa 
- Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 
* Hệ Sơ cấp:
- Thiết kế đồ họa;
- Quản trị mạng máy tính;
- Trang điểm;
- Kỹ thuật cắt tóc nữ;
- Kỹ thuật cắt tóc nam;
- Kỹ thuật làm móng;
- Kỹ thuật chế biến món ăn;
- Kỹ thuật pha chế thức uống;
- Tiếng Việt cho người nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam;
- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt Nam 
đi làm việc tại Nhật Bản;
- Tiếng Hàn giao tiếp cho lao động Việt Nam đi 
làm việc tại Hàn Quốc.

* Đào tạo thường xuyên
- Kỹ thuật nhuộm tóc;
- Kỹ thuật chải bới tóc;
- Kỹ thuật uốn tóc nữ (thợ phụ);
- Kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở 
Nhật Bản;
- Kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở 
Hàn Quốc;
- Kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở 
Malaysia.

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 6 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028)39.971.252 - 0963.282.133
Email: sim.daotao@gmail.com
Website: simschool.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/TrungCapNgheNhanLucQuocTeSIM
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TRƯỜNG TRUNG CẤP SULECO

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Điều dưỡng
2. Sơ cấp I:
- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt Nam đi 
làm việc tại Nhật Bản;
- Chăm sóc người cao tuổi.

Loại hình trường: 
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 165 Đại Lộ 3, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0981.000.913
Email: truyenthong@suleco.vn
Website: Suleco.vn
Facebook: TruongtrungcapSuleco
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:

	- Dịch vụ thương mại hàng không
	- Bảo trì và sửa chữa máy bay
	- Dược
	- Điều dưỡng
	- Tài chính – Ngân hàng
	- Kinh doanh xuất nhập khẩu
	- Hướng dẫn du lịch
	- Kế toán doanh nghiệp

* Hệ Sơ cấp:
	- Cân bằng trọng tải, hướng dẫn chất xếp và 

điều phối chuyến bay
	- Phục vụ hành khách, hành lý.
	- Điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, 

phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế 
của cảng hàng không, sân bay.

	- Vệ sinh tàu bay.

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo:

Trung cấp/Sơ cấp

CS1: 140 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM;
CS2: Đường D2-D6-D7 Khu Công Nghệ Cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM;
CS3: Số 30 Phan Thúc Duyện, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM; CS4: Đường Trường Sơn, P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM
(Khu vực sân đỗ tàu bay của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet)
Điện thoại: 0283.880.3816 / 0949.683.899        Email: victoriacollege@vcat.edu.vn       
Website: victoriacollege.edu.vn                                 Facebook: https://www.facebook.com/victoriacollege.vcat

TRƯỜNG TRUNG CẤP HÀNG KHÔNG VÀ CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN
VICTORIA COLLEGE OF AVIATION AND TECHNOLOGY
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TRẦN ĐẠI NGHĨA
TRAN DAI NGHIA COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Cắt gọt kim loại 
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Tin học văn phòng
- Kế toán doanh nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa ô tô
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí
-Thiết kế đồ họa
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.

2. Sơ cấp I:
- Điện công nghiệp
- Tiện
- Hàn điện
- Điện cơ
- Trang điểm
- Cơ điện lạnh
- Sửa chữa thiết bị may công nghiệp
- Cắt uốn tóc nữ
- Cắt tóc nam
- Cắt, uốn tóc
- Kỹ thuật làm móng và trang trí móng
- Kỹ thuật kết cườm
- Kỹ thuật nữ công
- Kỹ thuật viên cấp dưỡng
- Pha chế thức uống
- Cắt gọt kim loại (gia công, cắt gọt 
CNC)

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, sơ cấp và thường xuyên

Địa chỉ: Số 2208, Đường Lê Khả Phiêu, ấp 5, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3875.8402
Email: truongtcntdn@gmail.com
Website: https://truongtrandainghia.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/share/1ZJGz8Vkqi/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP VẠN TƯỜNG 
VAN TUONG SCHOOL	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Dược
- Điều dưỡng
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Tài chính - Ngân hàng
- Kế toán doanh nghiệp
- Thư ký văn phòng
- Công nghệ KTCB & BQTP
- Du lịch lữ hành
- Hướng dẫn du lịch
- Tin học ứng dụng
- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế & quản lý Website
- Quản trị mạng máy tính
- Lập trình máy tính
* Hệ Sơ cấp:
- Nghiệp vụ lễ tân
- Tin học văn phòng

 Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.355.873 - Hotline: 0964.380.333
Email: tuyensinh@vt.edu.vn
Website: vt.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp Vạn Tường
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TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH
VAN HANH SCHOOL OF MEDICINE AND PHARMACY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Y Sĩ đa khoa
- Điều dưỡng
- Dược
- Y học cổ truyền
- Kỹ thuật xét nghiệm y học
- Hướng dẫn du lịch
- Kế toán doanh nghiệp 
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm
- Tin học ứng dụng
2. Sơ cấp I:
- Chăm sóc da
3. Sơ cấp nghề:
- Xoa bóp - Bấm huyệt
- Tư vấn bán thuốc
- Thư ký Y Khoa
- Giúp việc gia đình

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, hệ chính quy

Địa chỉ: 2A2 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0969.390.333
Email: info@vhs.edu.vn
Website: https://vhs.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapyduocvanhanh
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI 
CU CHI VOCATIONAL SCHOOL	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ ô tô
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Quản trị mạng máy tính
- May thời trang

2.Sơ cấp I:
- Sửa chữa ô tô
- Tiện CNC
- Phay CNC
- Nuôi cá nước ngọt
- Kỹ thuật làm bánh
- Kỹ thuật kết cườm
- Chăn nuôi heo
- May công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Điện dân dụng
- Hàn căn bản
- Trang bị điện
- Kỹ thuật trồng bắp và sắn cao sản
- Tiện căn bản
- Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa
- Kỹ thuật nấu ăn
- Kỹ thuật trồng hoa lan, cây cảnh
- Kỹ thuật trồng nấm rơm
- Kỹ thuật trồng rau an toàn
- Tin học văn phòng
- Trang điểm thẩm mỹ
- Lắp ráp cài đặt máy tính, quản lý 
phòng internet
- Kỹ thuật lập trình PLC
- Điện lạnh căn bản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Đại Năng, Khu phố 1, TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.907.268
Email: tcncuchi2007@gmail.com
Website: www.trungcapnghecuchi.edu.vn
Facebook:
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTNV TÔN ĐỨC THẮNG
VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị mạng máy tính
- Công nghệ thông tin (UDPM)
- Bảo hộ lao động
- May thời trang
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Văn thư hành chính
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Công tác xã hội
- Bán hàng trong siêu thị
II. Sơ cấp I:
- Bảo trì hệ thống nhà cao tầng
- Vận hành thiết bị nâng
- Vận hành lò hơi, thiết bị áp lực

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp nghề

Địa chỉ: CS1: TT17 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, TPHCM
CS2: 37/3 – 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (028) 38642672
Email: info@tonducthang.edu.vn
Website: www.tonducthang.edu.vn           Facebook: https://www.facebook.com/tonductthang.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG 
QUANG TRUNG TECHNICAL COLLEGE	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK
- Kế toán doanh nghiệp
- May thời trang
- Thiết kế thời trang
- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy 
tính
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ họa
- Công nghệ ô tô
- Quản trị nhân sự
- Kinh doanh thương mại và dịch vụ
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Sơ cấp I:
- Thiết kế đồ họa
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy 
tính
- Quản trị mạng máy tính
- Sửa chữa ô tô
- Sửa chữa ô tô căn bản
- Sửa xe gắn máy
- Sửa xe gắn máy căn bản
- Sửa chữa thiết bị ngành may
- Lắp đặt điện cơ sở sản xuất
- Lắp đặt điện nội thất
- Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều 
hòa nhiệt độ
- Kỹ thuật cắt may thời trang
- Thiết kế rập thời trang
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Pha chế thức uống
- Cấp dưỡng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, chính quy

Địa chỉ: 689 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38 946 097
Email: ttcnqt.govap@tphcm.gov.vn
Website: www.quangtrungtech.edu.vn
Facebook: Trường trung cấp nghề Quang Trung – Gò Vấp
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TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN 
SAIGON POLYTECHNIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Y sỹ đa khoa 
- Dược
- Điều dưỡng
- Hộ sinh
- Kế toán doanh nghiệp
- Marketing
- Thương mại điện tử
- Hướng dẫn du lịch
- Pháp luật
- Quản  trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Quàn trị mạng máy tính
- Thiết kế & quản lý website 
- Thiết kế đồ họa 
- CNTT (Ứng dụng phần mềm)
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp, Trung cấp 9+, Liên thông 

Địa chỉ: T83A Bùi Thị He, TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM - 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.909.800 - (028)66.813.850
Email: Info@bachkhoasaigon.edu.vn
Website: www.bachkhoasaigon.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongbachkhoasaigon
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Địa chỉ: 146 Đỗ Văn Dậy, X.Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.105.908
Email: bachnghe@hcm.edu.vn
Website: trungcapbachnghe.edu.vn
Facebook: Tuyển sinh – Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY BACH NGHE COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.	 Kế toán doanh nghiệp
2.	 Tài chính – Ngân hàng
3.	 Kinh doanh thương mại và dịch vụ
4.	 Quản trị kinh doanh
5.	 Hướng dẫn du lịch
6.	 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
7.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
8.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
9.	 Công nghệ thông tin
10.	 Tin học ứng dụng
11.	 Thiết kế đồ họa
12.	 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
13.	 Công nghệ kỹ thuật điện tử - TT
14.	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15.	 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
16.	 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
17.	 Điện công nghiệp và dân dụng
18.	 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)
19.	 Quản lý tòa nhà
20.	Điện – Nước
21.	 Tiếng Anh

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp hệ chính quy
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TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST 
SAIGONTOURIST HOSPITALITY COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Đào tạo liên thông
Bậc Đại học:
-Ngành Du lịch
Bậc Cao đẳng:
-Ngành Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành 
-Ngành quản trị nhà hàng – khách sạn
2. Trung cấp:
-Hướng dẫn du lịch
-Quản trị lữ hành
-Quản lý & kinh doanh khách sạn
-Quản lý & kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
-Kỹ thuật chế biến món ăn
-Kỹ thuật làm bánh
-Kỹ thuật pha chế đồ uống
-Tổ chức sự kiện
-Tiếng Anh lễ tân nhà hàng – khách sạn
3. Sơ cấp II
-Kỹ thuật chế biến món ăn Việt
-Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
-Bếp trưởng điều hành
-Quản trị nhà hàng khách sạn (trực tuyến + trực 
tiếp)
4. Sơ cấp I
-Kỹ thuật làm bánh chuyên nghiệp
-Kỹ thuật chế biến món ăn Á
-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
-Kỹ thuật pha chế đồ uống
-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
-Kỹ thuật pha chế đồ uống

5. Đào tạo thường xuyên
-Bánh Âu
-Bánh Âu nâng cao
-Bánh kem
-Bánh mì
-Chế biến món ăn Việt 1
-Chế biến món ăn Việt 2
-Chế biến món ăn Âu 1
-Chế biến món ăn Âu 2
-Nghiệp vụ Bếp quốc tế
-Nghiệp vụ bếp chay
-Chuyên đề Dim Sum
-Nghiệp vụ buồng/phòng
-Nghiêp vụ nhà hàng
-Nghiệp vụ tiếp tân
-Quản trị nhà hàng (online)
-Quản trị khách sạn (online)
-Pha chế rượu (bartender)
-Pha chế cà phê nghệ thuật
-Pha chế sinh tố và trà sữa
-Pha chế thức uống tổng hợp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp, Trung cấp, Liên thông Cao đẳng, Đại học 

Địa chỉ: 23/8 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 1800. 558.827 | 02838442238
Email: admin@saigontourist.edu.vn
Website: https://saigontourist.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/sthc.edu
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Kỹ thuật làm bánh
- Kỹ thuật pha chế đồ uống
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Quản trị khách sạn
- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị lữ hành
- Thanh nhạc

- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
- Công nghệ thông tin
- Truyền thông đa phương tiện
- Thiết kế đồ họa
- Marketing
- An ninh mạng
- Điện công nghiệp và dân dụng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 145 – 147 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 1800 6552
Email: info@cet.edu.vn
Website: https://www.cet.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/CET.TruongKinhTeDuLichHCM
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TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH
MAILINHCOLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Điều dưỡng
2. Kế toán
3. Thư ký văn phòng
4. Quản lý & Kinh doanh khách sạn
5. Điện công nghiệp & dân dụng
6. Bảo trì & sửa chữa ô tô
7. Tin học ứng dụng
8. Quản trị mạng máy tính
9. Vẽ và thiết kế trên máy tính
10. Tin học viễn thông ứng dụng
11. Tiếng Trung Quốc

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 302 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.979.888
Email: tuyensinhmailinh@gmail.com 
Website: www.mailinh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/MaiLinhCOLLEGE
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNH 
BINH THANH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Nghiệp vụ nhà hàng
- Quản trị mạng máy tính
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
- Công nghệ ô tô
- May thời trang 
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Điện công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
* Hệ sơ cấp:
- Sửa chữa ô tô
- Hàn điện
- Điện công nghệp
- Điện lạnh
- Đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng B

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp nghề,
Sơ cấp nghề 

Địa chỉ: 235 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028)35.163.124
Email: binhthanhtcn@gmail.com
Website: https://tcnbinhthanh.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC PHƯỚC
NGOC PHUOC VOCATIONAL TRAINING SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Kế Toán Doanh Nghiệp.
- Quản Trị Doanh Nghiệp.
- Quản Trị Mạng Máy Tính
- Thiết Kế Đồ Họa
- Công Nghệ May Và Thời Trang.
- Kỹ Thuật Sữa Chữa Lắp Ráp Máy Tính.
- Kỹ thuật In Lụa Căn Bản
- Kỹ thuật cấy mô và chăm sóc phong lan…

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp, Trung Cấp và Hệ thường xuyên

Địa chỉ: 159/13 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0969.904.455 – (028)37.174.610 – (028)62.568.039 
Email: ngocphuocedu@gmail.com 
Website: ngophuoc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapngocphuoc
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TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG 
QUANGTRUNG COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Dược
- Điều dưỡng
- Y sĩ đa khoa
- Y học Cổ Truyền

- Chăm sóc sắc đẹp
- Công nghệ thông tin
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa ô tô

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 106 đường 34, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.622.848 - (028)37.622.849
Email: truongtrungcapquangtrung@gmail.com
Website: www.quangtrungco.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp Quang Trung  
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TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
2: Trung cấp:
- Chăm sóc sắc đẹp
- Tiếng Anh
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Quản trị Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ Thông tin          
(Ứng dụng phần mềm)
- Dịch vụ pháp lý
- Y học cổ truyền
- Công nghệ ô tô
- Tiếng Trung Quốc

3. Sơ cấp I:
- Phun, xăm, thêu trên da 
(không sử dụng thuốc gây tê 
dạng tiêm)
- Chăm sóc da
- Trang điểm thẩm mỹ
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Vẽ móng nghệ thuật
- Phục vụ bàn
- Quản trị lữ hành
- Lễ tân khách sạn
- Quản lý nhà hàng
- Quản lý khách sạn
- Phục vụ phòng (buồng)
- Thư ký và quản trị văn phòng
- Nghiệp vụ HDDL căn bản, 
nâng cao

4. Sơ cấp II:
- Chăm sóc sức khỏe bằng tác 
động cột sống
- Xoa bóp – Vật lý trị liệu

Loại hình trường:
Công lập/ngoài công lập

Địa chỉ: 553/73 Nguyễn Kiệm (số mới 139 Hồng Hà), P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 0908.070.386 
Email: quoctekhoiviet@gmail.com 
Website: quoctekhoiviet.edu.vn
Facebook: trungcapquoctekhoiviet
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN 
WEST SAIGON COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Y sỹ y học cổ truyền
- Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
- Dược liệu dược học cổ truyền
- Điều dưỡng y học cổ truyền
- Dược
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ may
- Kế toán doanh nghiệp

- Quản lý doanh nghiệp
- An toàn lao động
- Tài chính - Ngân hàng
- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp, Trung Cấp và Hệ thường xuyên

Địa chỉ: Đường Suối Lội, Ấp Bàu Sim, X.Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: 0919.609.489 -  0912.618.489
Email: tuyensinh.taysaigon@gmail.com
Website: https://trungcapsaigon.edu.vn
Facebook: WSC - Trung cấp Tây Sài Gòn  
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TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
INFORMATION AND MASS COMMUNICATION INSTITUTE (TÊN VIẾT TẮT LÀ IMC)

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Công nghệ truyền thông
- Thiết kế và quản lý Website
- Tiếng Anh
- Quản trị hệ thống

 Loại hình trường: Công 
lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Hệ Trung cấp

Địa chỉ: Lô 24, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0913.971.000 - 0964.532.211
Email: tuyensinh@imc.edu.vn
Website: http://imc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapimc 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO 
VIET GIAO COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Hướng dẫn Du lịch
- Quản trị Khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Quản trị dịch vụ giải trí & thể thao
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị mạng máy tính
Sơ cấp: 
- Nghiệp vụ phục vụ bàn
- Nghiệp vụ lễ tân khách sạn
- Nghiệp vụ phục vụ phòng khách sạn
- Nghiệp vụ pha chế rượu

- Nghiệp vụ bếp Âu - Á
- Nghiệp vụ bếp Việt Nam
- Quản trị kinh doanh ẩm thực
- Quản lý yến tiệc & hội nghị
- Nghiệp vụ bếp bánh nhà hàng
- Quản lý bếp nhà hàng
- Nghiệp vụ tổ chức sự kiện và quản trị sự kiện
- Quản lý nhà hàng
- Quản lý khách sạn - resort

Loại hình trường: Ngoài công lập (Tư thục)
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp và Trung cấp

Địa chỉ: 193 Vinh Viễn, phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39270278 - 38349893 - 66861357 
Hotline: 0925.357.357 - 0979.66.88.68 - 081.77777.85
Email: hanhchinh.vietgiao@gmail.com 
Website: https://vietgiao.edu.vn/                                  Facebook:https://www.facebook.com/vietgiao.edu.vn/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG 
HUNG VUONG TECHNOLOGY VOCATIONAL SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Cơ điện tử
- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ ô tô
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Điện tử Công nghiệp
- Quản trị mạng máy tính
- Vẽ và thiết kế trên máy tính
- May thời trang
- Điện Công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

2. Sơ cấp I:
- Kỹ thuật lạnh
- Bảo trì điện
- Sửa chữa điện ô tô 
- Sửa chữa động cơ ô tô
- Điện tử Công nghiệp
- Nghệ thuật trang trí móng
- Kỹ thuật Tiện
- Kỹ thuật Hàn
- Nghệ thuật chải bới
- Nghệ thuật trang điểm
- Kỹ thuật chăm sóc da mặt

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp,
Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên

Địa chỉ: Số 161 – 165 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP. HCM 
Điện thoại: (028)38.558.016 – 0766.672.620
Email: tuyensinh@hungvuongtech.edu.vn
Website: https://hungvuongtech.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcaphungvuong 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN ĐẠO 
HUMAN JOB TRAINING SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Thiết kế đồ họa
- Công nghệ thông tin
- Quản trị mạng máy tính
- Lập trình máy tính
- Công nghệ Ô tô
- Điện công nghiệp
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
- Chăm sóc sắc đẹp
- Công tác xã hội
- Nghiệp vụ, nhà hàng khách sạn

2. Sơ cấp I:
- Kỹ thuật làm móng
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Kỹ thuật cắt tóc nam
- Kỹ thuật trang điểm
- Chăm sóc da chuyên nghiệp
- Thiết kế quảng cáo
- Quản trị và bảo trì hệ thống mạng
- Hệ thống điện công trình
- Hệ thống điện công nghiệp
- Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí cục bộ
- Sửa chữa hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
- Sửa chữa điện dân dụng
- Sửa chữa điện công nghiệp
- Điện lạnh công nghiệp
- Hàn điện
- Bào
- Hàn Tig – Mag – Mig
- Phay
- Tiện căn bản
- Tiện nâng cao
- Sửa chữa vận hành máy điện
- Tự động điều khiển
- Sửa chữa thiết bị âm thanh
- Sửa chữa thiết bị thu hình
- Sửa chữa điện thoại di động
- Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
- Sửa chữa hệ thống máy lạnh công nghiệp
- May và thiết kế thời trang

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp – Chính quy

Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng Tám, Phường 11, Quận, TPHCM                
Điện thoại: 028.39931370
Email: nhandaophc@gmail.com
Website: truongnhandao.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapnhandao
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH
NGUYEN HUU CANH TECHNICAL ECONOMICS COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Công nghệ kỹ thuật nội thất và Điện nước công trình
- Quản lý và bán hàng siêu thị
- Truyền thông đa phương tiện
- Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
- Thiết kế đồ họa
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
- Quản trị mạng máy tính
- Công nghệ ô tô
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
- Hướng dẫn du lịch
- Hành chính Logistics
- Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
- Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế
- Kinh tế gia đình
- Marketing thương mại

2. Sơ cấp I:
- Kế toán doanh nghiệp 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Logistics
- Tài chính ngân hàng
- Điện lạnh công nghiệp
- Điện lạnh dân dụng
- Kỹ thuật lắp đặt điện công trình
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong 
công nghiệp
- Thiết kế thời trang
- Bảo trì và vận hành máy nâng chuyển
- Công nghệ sửa chữa ô tô
- Công nghệ tiện
- Công nghệ CNC
- Công nghệ Hàn
- Công nghệ Phay - Bào
- Điện tử công nghiệp
- Sửa chữa máy tính
- Cơ điện tử
- Thiết kế Website
- Tin học ứng dụng
- Tự động hóa

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 500 – 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028)38732088 - (028)38730194 – (028)37731184
Email:  nguyenhuucanh@nhct.edu.vn
Website: https://nhct.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/truongnguyenhuucanh
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TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÀI GÒN 
SAIGON INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp :
- Tin học ứng dụng (thiết kế đồ họa)
- Quản lý doanh nghiệp
- Tiếng Anh
- Nghiệp vụ bán hàng
- Quản trị khách sạn
- Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 311-319 Gia Phú, Phường 01, Quận 06, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-028) 3854 9090
Email: info@sitc.edu.vn
Website: https://www.sitc.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/saigoncollege/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN
SAIGON INTERNATIONAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp
- Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
- Tiếng Anh
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Dịch vụ pháp lý
2. Sơ cấp
- Bồi dưỡng nghiệp vụ xây
- Quản trị nhà hàng khách sạn
3. Đào tạo thường xuyên
- Đào tạo lái xe các hạng B, C1

Loại hình trường: 
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, 
sơ cấp

Địa chỉ: 31-33 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0589.232425
Email: sgicollege.hcm@gmail.com
Website: https://sgicollege.edu.vn/
Facebook: Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn - SGI College
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Tin học ứng dụng
- Quản lý và Kinh doanh khách sạn
- Kế toán doanh nghiệp
- Marketing
- Thư ký văn phòng
- Quản lý doanh nghiệp
- Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 
bằng máy tính

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp chính quy

Địa chỉ: 04 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0901 309 866
Website: https://ies.edu.vn/
Facebook: //www.facebook.com/iescollege.edu.vn/

TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Y sỹ
- Dược sĩ
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ may – Thiết kế thời 
trang
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản lý và bán hàng siêu thị
- Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp 
bằng máy tính

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp chính quy

Địa chỉ: 94-96 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0833 900 777
Email: spt.edu@gmail.com
Website: https://sgpt.edu.vn

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
SAIGON COLLEGE OF MEDICINE, PHARMACY AND TECHNOLOGY
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY GENERAL INTERMEDIATE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Y sỹ đa khoa
- Y học cổ truyền
- Dược
- Điều dưỡng 
- Thú Y 
- Tin học ứng dụng
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Xây dựng dân dụng & công nghiệp
- Quản lý doanh nghiệp 
- Kế toán
- Tài chính – Ngân hàng
- Hướng dẫn du lịch
- Pháp luật
- Thư ký văn phòng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, 
chính quy

Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 0797 612 677 - 0975 213 229
Email: tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn
Website: www.tonghoptphcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcaptonghoptphcm
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TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN
SAIGON COLLEAGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Marketing
- Xây dựng CN&DD
- Điện CN&DD
- Điện lạnh
- Pháp luật
- Nhà hàng khách sạn
- Hường dẫn du lịch
- Thư ký văn phòng
- Tài chính Ngân hàng
- Kiểm toán
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phấm
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung
- Kinh doanh XNK
- Quản lý doanh nghiệp
- Tin học ứng dụng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Chính quy

Địa chỉ: 4A, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028. 62937134
Email: tuvantuyensinhetc@gmail.com
Website: http://www. Saigonc.edu.vn
Facebook: facebook.com/saigon.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN
SAIGON GENERAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Tài chính ngân hàng
- Tin học ứng dụng
- Luật
- Tiếng Nhật
- Tiếng Anh

Loại hình trường:
Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa chỉ: 327 Nguyễn Thái Bình, P12, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0908021627
Email: hdqt.safi@gmail.com 
Website: tonghopsaigon.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp Tổng hợp Sài gòn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG POLYTECHNIC

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Công nghệ thông tin 
- Công nghệ Ô tô
- Tiếng Trung Quốc
- Tiếng Anh
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán doanh nghiệp

- Dược
- Điều dưỡng
- Y sỹ đa khoa
- Y học cổ truyền
- Kỹ thuật phục hình răng
- Kỹ thuật hình ảnh y học 
- Kỹ thuật xét nghiệm y học

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Hệ Chính quy

Địa chỉ: Số 89 ĐL Độc Lập, KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0283.729.6689 hoặc 0373 810 236
Email: bdp.edu.vn@gmail.com
Website: https://bdp.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/bdp.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA
BA RIA COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Kế Toán Doanh Nghiệp
- Quản Lý doanh nghiệp
- Tài chính ngân hàng
- Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính
- Lập trình máy tính
- Kỹ thuật pha chế đồ uống
- Kỹ thuật chế biến món ăn
2. Sơ cấp:
- Kỹ thuật pha chế đồ uống
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Tin học UD CNTT Cơ bản 
- Tin học UD CNTT nâng cao
- Thiết kế đồ họa Photoshop – Corel
- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D-3D
- Lập trình phần mềm ứng dụng
- Kế toán thực hành – BCTC
- Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, Hệ Chính quy

Cơ sở 1: Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Bà Rịa
Điện thoại: 0901.543.032
Email: tuyetnguyen063@gmail.com 
Website: phuoctho.vn
Facebook: truongchuyennghiepbaria.phuoctho
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TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG INDUSTRY COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp	
- Điện Công nghiệp và dân dụng	
- Công nghệ thông tin	
- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Hệ Chính quy

Cơ sở 1: Đường DT743, phường Bình Hòa, TP. HCM 
Điện thoại: 0935 656 603 – 0989 390 139
Email: truongtccnbd@gmail.com
Website: www.bdi.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/bdi.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Tin học ứng dụng
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và 
Bảo quản thực phẩm
- Kế toán doanh nghiệp
- Thư ký văn phòng
- Pháp luật
 -Dược 
 -Điều dưỡng

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa chỉ: Số 89 Hoàng Hoa Thám, phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0981.288.369
Email: ktktbd@gmail.com 
Website: ktktbd.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp KTKTBD
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG COLLEGE OF ECONOMICS

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Dịch vụ pháp lý 
- Điện công nghiệp và dân dụng 
- Kế toán doanh nghiệp 
- Kế toán tin học 
- Tin học ứng dụng 
- Tài chính – Ngân hàng
2. Sơ cấp và đào tạo thường xuyên
- Thực hành kế toán doanh nghiệp 
- Vi tính văn phòng 
 -Nấu ăn đãi tiệc 
- Pha chế thức uống 
- Phiên dịch Tiếng Hoa thương mại 
- Cắm hoa 
- Lái xe nâng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp – sơ cấp 
và đào tạo thường xuyên

Địa chỉ: Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, Khu phố 2, Phường Hòa Lợi, TP.HCM
Điện thoại: 0274.3560417, 083 8866979
Email: tc-kinhte@sgdbinhduong.edu.vn
Website: www.tcktbinhduong.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tcktbd
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ
COLLEGE OF VIETNAM AMERICAN

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản lý doanh nghiệp
- Tài chính-Ngân hàng
 -Quản trị nhân lực
 -Tiếng Anh
 -Tiếng Trung Quốc

Loại hình trường:
Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp

Trụ sở Chính (cơ sở 1): Số 102 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cơ sở 2: 28 đường D7, KP Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cơ sở 3: 167 Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0274.3636.800 - 0974108778                         Email: htruongtcktbd@gmail.com 
Website: truongvietmy.edu.vn                         Facebook: Trung Cấp Kinh Tế Công Nghệ Việt Mỹ - Cơ sở Chính



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 137

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PHƯỚC LỘC
PHUOC LOC TECHNICAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Điện Công Nghiệp
- Kỹ thuật Cắt Gọt Kim Loại
- Công Nghệ Ôtô
- Kế Toán Doanh Nghiệp

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Hệ Chính quy

Địa chỉ: 1948, Khu phố Phước Lộc, Phường Tân Phước, Tp. HCM 
Điện thoại: (84-254) 3891955
Email: ttdnpl@gmail.com 
Website: dbphuoclocedu.com
Facebook: Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Phước Lộc
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG TRADE UNION TECHNICAL AND PROFESSIONAL VOCATIONAL SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Lắp đặt thiết bị điện
- Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hòa không khí
- Lập trình máy tính
- Công nghệ ô tô
- Kế toán doanh nghiệp
- Công tác xã hội

2. Sơ cấp:
- Điện công nghiệp
- Điện dân dụng
- Điện lạnh
- Sửa chữa xe gắn máy cơ 
bản (xe số)
- Sửa chữa xe tay ga
- Bảo trì máy may công 
nghiệp
- Lái xe nâng hàng
- Hàn
- Công tác xã hội
- Nấu ăn đãi tiệc
- Cấp dưỡng
- Bảo mẫu
- Cắm hoa
- Tỉa củ quả
- Trang điểm
- May gia dụng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Sơ cấp

Trụ sở chính: Đường N2, Cụm sản xuất An Thạnh, Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (0274) 3745 180 - 3744 218
Email: htruongcongdoanbd2009@gmail.com 
Website: https://truongcongdoanbd.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongcongdoanbinhduong
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TRƯỜNG TRUNG CẤP MỸ THUẬT - VĂN HÓA BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG JUNIOR COLLEGE OF ARTS & CULTURE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Thiết kế Đồ họa
- Thiết kế Thời trang
- Điêu khắc
- Thiết kế Gỗ
- Sơn mài
- Thanh nhạc
- Quản lý văn hóa
- Hướng dẫn Du lịch
2. Sơ cấp:
- Thiết kế Đồ họa 1,2
- Chạm khắc gỗ
- Chế biến gỗ
- Chép tranh
- Autocad ứng dụng trong 
ngành đồ gỗ
- May gia dụng
- Vẽ thời trang
- Kỹ thuật viên đồ họa ứng 
dụng

- Organ 
- Biểu diễn sáo trúc 
- Đờn ca tài tử và cải lương
3. Liên kết Đào tạo
Liên kết với Trường Cao 
đẳng Công nghệ cao Đồng 
An tuyển sinh liên thông các 
lớp cao đẳng nghề:
- Thiết kế Đồ họa
- May thời trang
- Hướng dẫn Du lịch

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Hệ Chính quy

Cơ sở 1: 210 Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 04 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0274 3822140
Email: mythuatvanhoabinhduong@gmail.com
Website: www.mythuatbinhduong.vn            Facebook: Trường TC Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Công nghệ ô tô
- Kế toán doanh nghiệp
2. Sơ cấp:
- Lái xe ô tô các hạng B, C1
- Lái xe máy chuyên dùng
- Khai thác vận tải đường bộ

Loại hình trường:
Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp

Cơ sở 1: Đường 3/2, Phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: Số 566, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02543 859887
Email: tcngtvt.sxd@tphcm.gov.vn 
Website: http://truongdaylaixebrvt.com                  Facebook: truongtcngtvtbrvt@gmail.com
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG VOCATIONAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Công nghệ ôtô
- Điện công nghiệp
- Kế toán doanh nghiệp
2. Sơ cấp:
- Lái xe nâng hàng
- Kỹ thuật VH, BD thiết bị nâng
- Kỹ thuật vận hành thiết bị Áp lực
- Hàn
- Tin học văn phòng
- Kỹ thuật sửa chữa đồng sơn Ôtô
- Điện công nghiệp
- Cắt gọt kim loại

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Cơ sở 1: Số 67, đường ĐX082, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 
Cơ sở 2: Số 155/2, đường ĐX081, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: Số 68, Quốc lộ 13, xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0274 65 65 666 - 0274 38 79 999               Email: phongdaotao@nghiepvubinhduong.edu.vn
Website: nghiepvubinhduong.edu.vn   Facebook: Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương - Đào tạo lái xe - Đào tạo nghề
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP
JUNIOR COLLEGE OF AGRICULTURE AND FORESTRY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Chăn nuôi - Thú y 
- Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật 
- Quản lý đất đai 
- Quản lý tài nguyên và 
môi trường 
- Tin học ứng dụng 
- Tiếng Anh 
- Kế toán doanh nghiệp 
- Kinh doanh thương mại 
dịch vụ 
- Marketing 

2. Sơ cấp:
- Trồng, chăm sóc và khai 
thác mủ cao su 
- Kỹ thuật chăn nuôi thú y 
- Trồng và nhân giống nấm 
- Kỹ thuật trồng và chăm 
sóc sinh vật cảnh 
- Kỹ thuật trồng bưởi 
- Trồng rau hữu cơ 
- Kỹ thuật đo đạc địa 
chính 
- Trồng chuối 
- Trồng tre lấy măng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Sơ cấp

Địa chỉ: Số 08, đường ĐX061, khu phố Định Hòa 8, phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0828 886 255
Email: tc-nonglam@sgdbinhduong.edu.vn 
Website: nonglambd.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN BÌNH TÂN 
VOCATIONAL EDUCATION –CONTINUING EDUCATION CENTRE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Sửa chữa xe gắn máy
- Sửa chữa máy may
- Điện công nghiệp
- May công nghiệp
- Điện tử
- Điện lạnh

- Lái xe: A1,B2
- Tin học
- Thiết kế đồ họa
- Cắt tóc
- Nấu ăn
- Pha chế

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Tuyển sinh và đào tạo THPT, 
Đào tạo nghề hệ Sơ cấp và ngắn hạn,
Phối hợp tuyển sinh đào tạo hệ Trung cấp

Địa chỉ: 1014/88/5 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. HCM 
Điện thoại: (028)22.538.955
Email: ttdn.binhtan@tphcm.gov.vn
Website: https://gdnn-gdtxbinhtan.hcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075861955345&sk=about 
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 4

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Cắt uốn tóc nữ
- Kỹ thuật trang điểm
- Trang trí móng
- Cắt may gia dụng
- Tin học ứng dụng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp I

Địa chỉ: 249 Tôn Đản, phường 15, Quận 4
Điện thoại: 028.39450820
Email: gdnngdtx.q4@tphcm.gov.vn
Website: https://gdtxq4.hcm.edu.vn
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 11 
VOCATIONAL EDUCATION CENTER - CONTINUING EDUCATION DISTRICT 11

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Tin học văn phòng
2. Cắt tóc nam
3. Cắt uốn tóc nữ
4. Chải bới tóc nữ
5. Trang điểm thẩm mỹ
6. Làm móng thẩm mỹ
7. Căm hoa nghệ thuật
8. Kỹ thuật làm bánh
9. Kỹ thuật chế biến món ăn
10. Tỉa rau, củ, quả
11. Hàn
12. Điện lạnh
13. Sửa xe gắn máy
14. Trang trí bánh kem

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Giáo dục thường xuyên THCS – THPT; 
Đào tạo nghề lao động

Địa chỉ: 445/2 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. HCM 
Điện thoại: 
Email: ttgdnngdtx.q11@tphcm.gov.vn
Website: ttgdtxq11.hcm.edu.vn
Facebook: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 11
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN CẦN GIỜ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Cắt gọt kim loại
- May gia đình
- May công nghiệp
- May dân dụng
- Tiện
- Hàn
- Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện

- Lắp đặt điện nội thất
- Trang trí bánh kem
- Làm bánh kem
- Tin học văn phòng
- Chăm sóc móng
- Nấu ăn
- Hàn điện căn bản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Sơ cấp, đào tạo thường xuyên

Địa chỉ:
+ Cơ sở chính: Ấp Bình An, X.Bình Khánh, H.Cần Giờ, TP.HCM.
+ Cơ sở 2: Đường Lương Văn Nho, TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM.
Điện thoại: 0388.742.216 - 0388.742.288
Email: ttgdnngdtx.cangio@tphcm.gov.vn
Website: https://gdnn-gdtxcangio.hcm.edu.vn
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- May công nghiệp
- Sửa chữa thiết bị may nâng cao
- Bảo trì-Sửa chữa điện dân dụng
- Bảo trì-Sửa chữa điện công nghiệp
- Tiên căn bản
- Tiện nâng cao
- Tiện chuyên sâu
- Phay-Bào căn bản
- Phay-Bào nâng cao
- Lập trình và vận hành máy CNC
- Vận hành xe nâng

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp, Thường xuyên

Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)37800059 – (028)37800153
Email: info@ttdnnhabe.edu.vn
Website: http://ttdnnhabe.edu.vn

TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN NHÀ BÈ 
NHA BE VOCATIONAL – CONTINUING EDUCATION CENTER



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 149

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 3

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Liên kết với trường TCN Nhân Đạo, đào tạo nghề 
Chăm sóc sắc đẹp Loại hình trường: Công lập

Trình độ và hệ đào tạo:
THCS và THPT hệ GDTX

Địa chỉ: 
+ CS1: 204 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
+ CS2: 453/39 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.HCM 
Điện thoại: (028)35.261.901
Email: ttgdtxq3.tphcm@moet.edu.vn
Website: ttgdnngdtxq3hcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ttgdtxq3?mibextid=ZbWKwL
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 7

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Tin học văn phòng
- Điện Công nghiệp
- Điện tử

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 

Địa chỉ: 
+ CS1: 27/3 đường số 10, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM
+ CS2: 38A Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM 
Điện thoại: 
Email: ttgdtxq7.tphcm@moet.edu.vn
Website: ttgdnngdtxq7.edu.vn
Facebook: TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN 7
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 6 
VOCATIONAL AND CONTINUING EDUCATION CENTER AT DISTRICT 6

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Tin học văn phòng.
- May thời trang - Điện Công nghiệp 
- dân dụng.
- Điện lạnh
- Sửa chữa xe gắn máy.
- Sửa chữa ôtô.

Loại hình trường: Công lập/
Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp

Địa chỉ: 687 Hồng  Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. HCM
Điện thoại: 028. 39 69 30 39
Email: ttdn.q6@tphcm.gov.vn 
Website: https://ttgdnngdtxq6.com.vn/
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 10 
NHA BE VOCATOINAL TRAINING CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
1. Điện lạnh.
2. Điện cơ
3. Tin học ứng dụng.
4. Kỹ thuật nấu ăn và pha chế thức uống
5. Cắt may Công nghiệp - Thời trang

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên

Địa chỉ: 367 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.760.440
Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Website: http://gdnngdtxq10.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ttgdtxq10
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN TÂN BÌNH

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp:
- Cắt may thời trang 
- Cắt tóc nam  
- Cắt tóc nữ nâng cao  
- Điện công nghiệp  
- Điện lạnh dân dụng  
- Kế toán doanh nghiệp
- Kỹ thuật nấu ăn
- Kỹ thuật vẽ móng  
- May công nghiệp
- Sửa chữa máy may công nghiệp 
- Sửa chữa xe máy  
- Thiết kế rập - Giác sơ đồ  
- Thiết kế rập - Giác sơ đồ trên vi tính  

- Thiết kế thời trang
- Trang điểm
Thường xuyên:
- Cắt tóc nữ căn bản
- Điện dân dụng
- Photoshop căn bản
- Tin học văn phòng 

Địa chỉ: 95/55 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.490.036
Email: ttgdtxtbinh.tphcm@moet.edu.vn
Website: gdtxtanbinh.hcm.edu.vn
Facebook:

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đào tạo 
Sơ cấp và thường xuyên
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN TÂN PHÚ 
CENTER FOR VOCATIONAL EDUCATION - CONTINUING EDUCATION TAN PHU DISTRICT

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Sửa chữa xe gắn máy
- Sửa chữa xe ô tô
- Cắt uốn tóc nữ
- Cắt tóc nam
- Trang điểm

- Làm móng
- Hàn
- Điện lạnh

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp

Địa chỉ: 691 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028)22.538.910 – (028)38.132.677
Email: gdnn.tanphu@gmail.com - tanphu.gdtx@gmail.com
Website: https://gdnn-gdtxtanphu.hcm.edu.vn
Facebook: 
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 1 
VOCATIONAL CONTINUING EDUCATION CENTER OF DISTRICT  1

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp:
- Chăm sóc da mặt
- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt 
Nam đi làm việc tại Nhật Bản
- Kỹ thuật chế biến món ăn Á
- Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
- Kỹ thuật nhiếp ảnh

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính 112 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,
Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38227568 - 028.38224928
Email: ttgdtx.q1@tphcm.gov.vn
Website: http://giaoducnghenghiepquan1.edu.vn/
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN HÓC MÔN

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Pha chế
- Chăm sóc sắc đẹp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp I

Địa chỉ: Số 7 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:028.37105728
Email: gdtxhmon.tphcm@moet.edu.vn
Website: https://gdtxhocmon.hcm.edu.vn/
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN GÒ VẤP

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
- Tuyển sinh và đào tạo THPT hệ GDTX
- Phối hợp với các trường Trung cấp dạy nghề trung cấp cho học viên lớp 10, 11

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 453 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.224.026.35
Website: https://gdtxgovap.hcm.edu.vn/
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX BẾN CÁT

GIỚI THIỆU
Trung tâm GDNN-GDTX Bến Cát có tiền thân là 
Trung tâm Thí nghiệm thực hành (1983–1985), 
Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp (1985–
1997), Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện 
Bến Cát (1997–2007), Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên – Kỹ thuật hướng nghiệp huyện 
Bến Cát (2007–2017) và từ năm 2017 đến nay là 
Trung tâm GDNN-GDTX Bến Cát.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, 
Trung tâm luôn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo 
dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung 
tâm tổ chức giảng dạy chương trình GDTX cấp 
THPT, liên kết đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại 
ngữ, tin học, kỹ năng sống và hướng nghiệp, góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa 
phương.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 
của Trung tâm luôn tận tâm, trách nhiệm, không 
ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng 
dụng công nghệ thông tin và nâng cao trình độ 
chuyên môn. Chất lượng giáo dục ngày càng 
được nâng lên; nhiều hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, trải nghiệm và giáo dục kỹ 
năng sống được tổ chức thường xuyên, tạo môi 
trường học tập thân thiện và tích cực cho học 
viên.
Với sứ mệnh mở rộng cơ hội học tập cho mọi 
người, Trung tâm GDNN-GDTX Bến Cát tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng 
đến xây dựng cơ sở giáo dục thường xuyên chất 
lượng, uy tín và hiện đại, góp phần xây dựng xã 
hội học tập trên địa bàn thành phố Bến Cát.

Trung tâm GDNN-GDTX Bến Cát – Nơi mở rộng cơ hội
học tập, hướng tới tương lai.
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN BÌNH CHÁNH

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Cơ sở 1: Số 4 đường số 6, Khu trung tâm hành chính, xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 1415 đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37602534
Website: gdtxtanbinh.hcm.edu.vn

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Đào tạo hệ giáo dục thường xuyên từ lớp 10 đến lớp 12
Học viên lớp 10, 11, 12 học 3 môn bắt buộc (Văn, Toán, Lịch sử) và 4 môn tự chọn (chọn 4 môn học trong các 
môn: Địa, Sinh, Lý, Hóa, Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật) và môn Hoạt động trải nghiệm theo chương 
trình GDPT 2018
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX CỦ CHI

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Giáo dục thường xuyên; Liên kết đào tạo nghề hệ Trung cấp.

Địa chỉ: Số 53, đường Phạm Hữu Tâm, ấp 6, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38.920.210.
Email: gdnn-gdtxcuchi@hcm.edu.vn
Website: http://gdnn-gdtxcuchi.hcm.edu.vn
Facebook: http://www.facebook.com/gdnngdtxcuchi
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TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN PHÚ NHUẬN
THE VOCATIONAL AND CONTINUING EDUCATION CENTER OF PHU NHUAN DISTRICT

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Tin học
- Tiếng Nhật
- Chăm sóc sắc đẹp
- Kỹ thuật chế biến món ăn

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 131-133 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận
Điện thoại: 028.3844.6348
Email: ttgdtxphunhuan.tphcm@moet.edu.vn
Website: http://gdtxphunhuan.hcm.edu.vn
Facebook: Trung tâm GDNN - GDTX quận Phú Nhuận
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 8

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Dạy văn hóa hệ GDTX và nghề sơ cấp

Địa chỉ: 3-5 Huỳnh Thị Phụng, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 02822002797
Email: ttgdnngdtxq8.tphcm@moet.edu.vn
Website: https://gdtxq8.hcm.edu.vn
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX TÂN UYÊN

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp

Điện thoại: 0274.3656.374 – 0918.434.041
Email: gdnntxtanuyen.sgddt@hcm.edu.vn
Website: http://ttgxtxtanuyen.web.vnedu.vn/



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH164

TRUNG TÂM BẢO TRỢ - DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM THÀNH PHỐ
CENTER FOR SPONSORING - VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT 
INTRODUCTION OF HO CHI MINH CITY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Đào tạo nghề theo nhu cầu:
- Pha chế trà sữa
- Pha chế soda và các loại nước có gas
- Pha chế smoothie
- Pha chế cà phê và trà
- Chế biến món ăn Việt
- Chế biến món ăn Á
- Khai vị và các món chính Âu
- Kỹ thuật chế biến bánh nướng Âu
- Kỹ thuật chế biến món tráng miệng lạnh
- Kỹ thuật chế biến bánh kem cơ bản
- Kỹ thuật cắt may cơ bản
- Kỹ thuật cắt may nâng cao
- Vẽ trang trí căn bản
- Chép tranh trên chất liệu sơn dầu

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Đào tạo theo 
nhu cầu

Địa chỉ trụ sở chính (Cơ sở 1): 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39327177
Email: btdn.sldtbxh@tphcm.gov.vn
Facebook: Dạy Nghề           Fanpage: Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP 
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THẨM MỸ KELLA
THE KELLA VOCATIONAL EDUCATION CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp nghề:
- Thiết kế tạo kiểu tóc  : 20 học viên
- Trang điểm thẩm mỹ : 20 học viên 
- Chăm sóc da mặt

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp nghề

Địa chỉ: 1298  Quang Trung, P An Hội Tây, TP. HCM
( đc cũ 1298 Quang Trung, P14, QGV, Tp.HCM)
Điện thoại :(028)5427 0713
Website: www.dayhoccattoc.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/trungtamgiaoducnghenghiepthammykella
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TRUNG TÂM GDNN AN TÂM

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN:
- Đào tạo lái xe máy 
- Đào tạo lái ô tô

Địa chỉ trụ sở chính: 582 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ kiểm tra môn lý thuyết: 324 An Phú Đông 3, Phường An Phú Đông, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ kiểm tra môn thực hành: 34/24/4 Hẻm 34, Đường 411, Ấp 3, xã Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0908 119 922
Email: trungtamgdnnantam@gmail.com
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TRUNG TÂM GDNN BÌNH AN
BINH AN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN:
- Vận hành xe nâng
- Vận hành máy xúc

- Đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A
- Đào tạo lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D2, CE

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Bàu Rừng, Tổ 5, Ấp Sa Dụp, Xã Phước Thành, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: Số 21A/11, Đường Bình Thung, Khu phố Bình Thung 1, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0274 2222 7777 - 0868 404 666
Email: gdnnbinhan@gmail.com
Website: https://trungtambinhan.com/                      Facebook: Trung tam Binh An
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- Vận hành, bảo dưỡng nhà máy nước
- Điện công nghiệp, bảo trì điện nhà máy nước
- Vận hành, bảo dưỡng bơm và thiết bị

TRUNG TÂM GDNN VÀ NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC - BIWASE
BIWASE VOCATIONAL EDUCATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Loại hình trường: Sơ cấp
Tên các nghề: Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 04/GCNĐKHĐ-SLĐT-
BXH, ngày 17/05/2022:
- Thi công cấp nước hộ gia đình
- Chống thất thoát nước sạch
- Quản lý mạng lưới cấp nước
- Xử lý nước, quản lý chất lượng nước

Địa chỉ: Số 11, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0274 - 3825172
Fax: 0274 - 3827738
Website: www.biwase.com.vn
Email: binhduong@biwase.com.vn



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 169

TRUNG TÂM GDNN CÔNG ĐOÀN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ trụ sở chính: 1A Nguyễn Trường Tộ Phường Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02543.532.558
Email: ttgdnncongdoanbrvt@gmail.com
Website: https://gdnncongdoanbrvt.edu.vn
Facebook: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT

Loại hình trường: Đơn vị sự nghiệp công lập
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được cấp phép theo 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN:
- Điện công nghiệp
- Hàn điện
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy vi tính
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÁI XE HẢI NAM
HAI NAM DRIVING VOCATIONAL EDUCATION CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Cơ sở 1: 5/45/6 Nơ Trang Long, P.Gia Định, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)5427 0713
Email: laixehainam@gmail.com
Website: https://laixehainam.com
Facebook: https://www.facebook.com/truongdaylaixehainam

1. Sơ cấp:
- Lái xe ôtô hạng B (B số sàn và B tự động).  Loại hình trường: Tư thục

Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp
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TRUNG TÂM GDNN LÁI XE NGỌC ĐỨC

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ trụ sở chính: 105 – 107 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Tp. HCM.
Địa chỉ cơ sở: 34/24 Đường 411 Ấp 3, Xã Củ Chi, Tp. HCM
Điện thoại: 028.22.432.599
Email: ttlxngocduc@gmail.com

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được 
cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN:
- Đào tạo để sát hạch cấp phép lái xe Hạng B
- Đào tạo để sát hạch cấp phép lái xe Hạng C
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TRUNG TÂM GDNN PHÚ GIÁO

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Cây Khô – X. Phước Hòa- Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ sở: Ấp Nước Vàng – X. Phú Giáo -Tp. Hồ Chí Minh
- 14/4 Đường ống Nước Thô D1800- KP. Tân Hòa- P. Đông Hòa- TP.HCM
Điện thoại: 0907 379 722
Email: quangminhphatgplx@gmail.com                 Website: https://gdnnphugiao.edu.vn/

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được cấp phép theo 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN:
- Đào tạo lái xe ô tô
- Đào tạo lái xe nâng hàng



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 173

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ sở: 253 Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3588 9999
Email: phumyhung252@gmail.com
Website: daotaolaixephumyhung.edu.vn

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được 
cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN:
- Đào tạo lái xe hạng B1, B2
- Đào tạo lái xe hạng C

TRUNG TÂM GDNN LÁI XE PHÚ MỸ HƯNG
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TRUNG TÂM GDNN MÊ KÔNG

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Cơ sở 1  (Lý thuyết + Thực hành): 389 Đường An Nhơn Tây, ấp Chợ, Xã An Nhơn Tây, TP.HCM
Cơ sở 2 (Lý thuyết): 1968/10 Lê Quang Đạo, Xã Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: 028 9999 3739
Email: contact@laixemekong.com
Website: www.laixemekong.com          Facebook: https://www.facebook.com/laixemekong/

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Đào tạo nghề
Tên các ngành, nghề đào tạo đã được cấp phép theo Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động GDNN:
- Đào tạo lái xe hạng B, C1, C
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TRUNG TÂM GDNN QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG TECHNOLOGY MANAGEMENT VOCATIONAL EDUCATION CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp:
- Quản trị nhà hàng khách sạn
- Kỹ thuật pha chế đồ uống
- Trang điểm thẩm mỹ
- Công nghệ ô tô
- Quản trị mạng
- Thiết kế đồ họa
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Nghiệp vụ quản lý Sapa
- Chăm sóc sắc đẹp
- Chăm sóc da
- Tiếng Anh

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp

Địa chỉ: Số 218 – Đường Trương Định – Phường Phú Lợi - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0274.2466.199 - 0986.588.709
Email: truongcd.hcm@gmail.com
Website: qtktcn.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongcd.hcm
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp: đào tạo thường xuyên (dưới 3 tháng)
Đào tạo lái xe ô tô hạng B, C1 Loại hình trường: Tư thục

Trình độ và hệ đào tạo: 
Đào tạo thường xuyên (dưới 3 tháng)

Địa chỉ: 11/8 Nguyễn Bình, ấp 38, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0782 317 679
Email: ttgdnnlxthanhdanh@gmail.com
Website: https://ttthanhdanh.edu.vn

TRUNG TÂM GDNN LÁI XE THÀNH DANH



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 177

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 1772V đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0254 3 62 62 78
Email: ttshlxdatphuc@gmail.com
Website: www.hoclaixevungtau.com.vn
Facebook: https://hoclaixevungtau.com.vn/

TRUNG TÂM GDNN VÀ SÁT HẠCH LÁI XE BÀ RỊA VŨNG TÀU

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được 
cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN:
- Đào tạo lái xe hạng A1, A, B, C1, C, nâng hạng B lên C
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDNN VÀ SÁT HẠCH LÁI XE ĐẶNG LÂM

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và tên các ngành, nghề đào tạo đã được 
cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN:
- Đào tạo lái xe hạng B, C, C1

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 17, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0868.79.1331
Email: thanglongvungtau2020@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sathachlaixedanglam
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Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcm.edu.vn/

1.

Cổng thông tin điện tử Giáo dục
nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:
https://gdnn.tphcm.gov.vn/

Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục 
Thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học:
https://gdthuongxuyen.hcm.edu.vn/

2.

3.




